	Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin.

Tên tiếng anh: Vinacomin-Machinery joint stock company (VMC)

Địa chỉ: Số 486 - đường Trần phú - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.38716.223.         

Fax: 033.3862034.
Ngành ngề kinh doanh:

1.     Sản xuất khai thác mỏ và xây dựng.

2.     Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động.

3.     Sản xuất các thiết bị nâng hạ và bốc xếp.

4.     Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén.

5.  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn, máy móc thiết bị, thiêt bị điện.

6.  Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, Bảo dưỡng sửa chưa ô tô và xe có động cơ khác.

7.  Đúc sắt, thép, kim loại màu.

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại.

9. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.

10. Sản xuất nồi hơi.

11.  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cho xe có động cơ và động cơ xe.

12.  Đóng tàu và cấu kiện nổi.

13.  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác.

14. Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe.

	

	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ  - VINACOMIN

Tên giao dịch      : UONG BI ELECTRIC MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt         : UEMC

Trụ sở chính       : Tổ 13 - khu 8 - Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại           : 0333.854392

Fax                     : 0333.854358
Vốn điều lệ: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm chiệu đồng Việt Nam).

Mệnh giá cổ phần      : 10.000 đồng/cổ phần

Ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Sửa chữa thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện.

- Chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị điện cơ và sản phẩm cơ khí khác;

- Chế tạo toa xe đường sắt đến 30 tấn;

- Tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí, cơ điện;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty;.Kiểm định vật tư, phụ tùng và các thiết bị điện phòng nổ.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng cộng sản Việt Nam về việc triển khai chương trình Công nghiệp hóa XHCN trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Nhằm phục vụ cho việc cơ giới hóa, nâng cao sản lượng khai thác than ở vùng than Mạo Khê - Vàng Danh và phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Sau khi được chính phủ phê duyệt phương án và được nhà nước Liên Xô giúp đỡ viện trợ, Bộ công nghiệp nặng đã ký quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy cơ điện Uông Bí.

Sau khi báo cáo khả thi cùng thiết kế kỹ thuật của Nhà máy đã hoàn thành và được Bộ Công nghiệp nặng phê duyệt. Ngày 20/7/1964, Nhà máy Cơ điện Uông Bí (Nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin) được khởi công xây dựng trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Trung ương và địa phương, bao gồm: Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Bộ Công Nghiệp nặng, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại thương, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam và đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Lư - Trưởng ban Kiến thiết khu vực Hải Phòng Quảng Ninh cùng bà Yluot Kina – nữ Tổng công trình sư, trưởng đoàn chuyên gia thiết kế kỹ thuật dự án và đại diện lãnh đạo Công ty xây dựng 18 bổ nhát cuốc đầu tiên phát lệnh khởi công xây dựng Nhà máy...

Qua 49 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã trực thuộc các cơ quan quản lý cấp trên sau:

- Từ năm 1964 đến năm 1965, Nhà máy trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng

- Từ năm 1965 đến năm 1970 trực thuộc Công ty than Quảng Ninh

- Từ năm 1970 đến năm 1979 trực thuộc Bộ Điện và Than.

- Từ năm 1979 đến năm 1996 trực thuộc Công ty than Uông Bí

- Từ năm 1996 đến  23.01.2002 trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

- Từ 23.01.2002 đến tháng 12.2004 trực thuộc Công ty Than Vàng Danh.

Nhà máy thực hiện cổ phần hoá từ 31-12-2004


	

	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

- Tên viết tắt: CKMK

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin
- Tên giao dịch quốc tế : MAO KHE MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Quang Trung - Thị trấn Mạo Khê - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Điện thoại: 0333871312
- Số fax:       0333871387

- Email: info@cokhimaokhe.com
- Website: www.cokhimaokhe.com

           - Mã số thuế: 5700526478

           - Tài khoản: 4421 0000000241   Tại phòng giao dịch Đông Triều - Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.

4. Thuộc loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần 

5. Cơ quan quản lý trực tiếp: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

6. Giấy phép thành lập doanh nghiệp số: 5700526478 ngày  27 tháng  5  năm 2011

Cơ quan cấp giấy phép: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh

7. Ngành nghề kinh doanh:

+ Thiết kế, chế tạo sửa chữa các thiết bị phụ tùng phục vụ cho khai thác, vận tải, sàng tuyển than và khai thác chế biến vật liệu xây dựng. 

+ Thiết kế, chế tạo các loại xích máng cào và xích phục vụ giao thông, công nghiệp xi măng và mía đường.

+  Thiết kế, chế tạo lắp đặt các sản phẩm kết cấu thép. 

+ Thiết kế, đóng mới cải tạo và sửa chữa các phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy, đường sắt.

+ Sản xuất vật liệu  xây dựng.

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị hàng hóa phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Kinh doanh vận tải vật tư hàng hóa.


	

	C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ Hßn Gai – Vinacomin

Đường Lê Thánh Tông-Phường Hồng Gai-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 033.3825.591      Fax: 033.3823.293

Email: Cokhihongai@yahoo.com.vn
Web. www.CKHG.com.vn

Vũ Hữu Bình

Chủ tịch Hội đồng Quản trị-Giám đốc Công ty

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế, chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực, thiết bị sàng tuyển, vận tải cho công nghiệp khai thác khóang sản và xây dựng

Đúc kim loại đen và kim loại màu, sản xuất máy bơm và các loại bánh răng và phụ tùng cho các máy móc thiết bị công nghiệp.

Sản phẩm, thương phẩm, dịch vụ chủ yếu

Đúc kim loại (thép không gỉ và hợp kim đồng), thiết kế và chế tạo các loại sàng tuyển, phương tiện vận tải trong lò, sản xuất các loại bơm nước bằng vật liệu chống ăn mòn axít, sản xuất máy bơm và các loại bánh răng và phụ tùng cho các máy móc thiết bị công nghiệp
	Vinacomin - Hongai Engineering joint stock company

	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 9001 – 2008

Trụ sở: Số 370, Đường Trần Quốc Toản -  Phường Cẩm Thịnh – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033. 865286  &  033. 865283   

Fax: 033. 862398


Email: vmicau@gmail.com  

Web:   vmicauto.vn

Ông Phạm Xuân Phi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc,
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Ngành nghề kinh doanh

-Sửa chữa, trunng đại tu các loại xe tải nặng. Lắp ráp các loại xe tải nặng và xe chuyên dùng KRAZ, KAMAZ, SCANIA, Udtruck,

-Chế tạo phụ tùng, thiết bị Cơ khí

-Sản xuất các loại sản phẩm kết cấu thép

-Sản xuất chế tạo các sản phẩm thiết bị Hầm lò, nhà máy Nhiệt điện, nhà máy Tuyển than



	

	Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Vinacomin

Chủ tịch hội đồng quản trị/ President of  Board: Nguyễn Chiến Thắng

Giám đốc/ Director: Vũ Huy Hoàng

Địa chỉ: Số 822 - Đường Trần Phú  -  Phường Cẩm Thạch -  Thành phố Cẩm Phả  - Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 84 33 3862038                          Số Fax: 84 33 3863037

Website: www.vee-tkv.com.vn
[image: image2.jpg]



Giám đốc Vũ Huy Hoàng

Director: Vu Huy Hoang

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

-Thiết kế chế tạo và lắp đặt máy biến áp điện lực, biến áp đo lường, cầu dao, tủ bảng điện, máy cắt và các thiết bị điện khác có hiệu điện thế đến 220kV.

-Thiết kế, chế tạo, sửa chữa thiết bị phòng nổ điện áp đến 10kV.

-Sửa chữa các thiết bị có điện áp đến 220kV.

-Kiểm tra, hiệu chỉnh, thí nghiệm các thiết bị có điện thế đến 220kV.

-Xây lắp trạm và đường dây có điện thế đến 220kV.

-Sản xuất các phụ tùng xe máy bằng cao su và graphit.

Gia công, chế tạo các sản phẩm kết cấu thép.

Xuất nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất của công ty.


	Vinacomin Electrical Equipment Joint Stock Company

Address: No 822 Tran Phu road, Cam Thach  ward, Cam Pha city, Quang Ninh province

Tel: 84 33 3862038                                            Fax: 84 33 3863037

Main business:

-Designing, manufacturing and installing of power transformers, measuring transformers, disconnectors, switchboards, breakers and other electrical equipment with voltage upto 220kV.

-Designing, manufacturing and repairing of anti-explosion electrical equipment with voltage upto 10 kV.

-Repairing of electrical equipment with voltage upto 220kV.

-Testing, adjusting of electrical equipment with voltage upto 220kV.

-Construction of substations and distribution lines with voltage upto 220kV.

-Fabrication of rubber and graphite parts.

- Processing, manufacturing steel structures

-Import & export of materials, parts and goods for production of the company.

	VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ-VINACOMIN . 

Địa chỉ trụ sở: số 565, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: (84) 438545224- 38543346 Fax:(84) 438543154; 

Email: info@iemm.com.vn  Website:  www.iemm.com.vn

- Loại hình: Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước: là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

Logo: (file đính kèm)  

Lãnh đạo: Viện trưởng Bạch Đông Phong 

- Quyết định thành lập: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển Viện cơ khí năng lượng và mỏ-TKV, tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trảikinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP Số: 2332/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. 
Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng: Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác.

Nhiệm vụ cụ thể của Viện:

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Nghiên cứu các vấn đề về môi trường, an toàn và kinh tế thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Chế thử, sản xuất các sản phẩm cơ khí, tự động hóa phục vụ ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Thực hiện dịch vụ khoa học - công nghệ, thí nghiệm, kiểm định, tư vấn, thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên.

Logo Viện
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	Vinacomin Institute of Mining & Energy Mechanical Engineering (viết tắt: IEMM)


